
Số thẻ Tỉnh cấp Số CMT Ngày hết hạn
Trạng 

thái 

Kích 

hoạt
Số thẻ Tỉnh cấp Số CMT Ngày hết hạn

Trạng 

thái 

Kích 

hoạt

1

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

TÙNG

7/9/1971 148190206

Thành 

phố Đà 

Nẵng

201045256 4/15/2024
Hoạt 

động
Có 148190628

Thành 

phố Đà 

Nẵng

201045256 10/29/2024
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 tiếng 

Anh, thẻ 2 

tiếng Anh 

và tiếng 

Pháp

2

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Nga

5/17/1996 133180337 Hưng Yên 145808436 10/25/2023
Hoạt 

động
Có 133190359 Hưng Yên 145808436 9/4/2024

Hoạt 

động
Có

thẻ 1 tiếng 

Anh, thẻ 2 

tiếng Anh 

và tiếng 

Trung

3

NGUYỄN 

THỊ KIỀU 

HẠNH

3/12/1994 148180253

Thành 

phố Đà 

Nẵng

205590822 3/21/2023
Hoạt 

động
Có 148180253

Thành 

phố Đà 

Nẵng

205590822 3/21/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Trung

trùng số 

thẻ HDV

4
NGUYỄN 

VĂN PHÚ
8/19/1989 148180172

Thành 

phố Đà 

Nẵng

205353288 2/13/2023
Hoạt 

động
Có 148180763

Thành 

phố Đà 

Nẵng

205353288 9/14/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 tiếng 

Anh, thẻ 2 

tiếng Trung

5
ĐỖ THỊ 

HÀ
3/14/1968 148180146

Thành 

phố Đà 

Nẵng

200996282 2/8/2023
Hoạt 

động
Có 148180146

Thành 

phố Đà 

Nẵng

200996282 2/8/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Anh

trùng số 

thẻ HDV

6

NGUYỄN 

ĐỨC 

THUẬN

11/5/1985 148180044

Thành 

phố Đà 

Nẵng

194261892 1/12/2023
Hoạt 

động
Có 148180044

Thành 

phố Đà 

Nẵng

194261892 1/12/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Anh

trùng số 

thẻ HDV
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7
NGUYỄN 

VĂN VINH
7/20/1964 146171236

Thừa 

Thiên - 

Huế

190318390 10/23/2020
Hoạt 

động
Có 146181301

Thừa 

Thiên - 

Huế

190318390 1/12/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 tiếng 

Anh, thẻ 2 

tiếng Pháp

8

NGUYỄN 

TẤN 

DOANH

7/19/1991 146171231

Thừa 

Thiên - 

Huế

205413818 10/23/2020
Hoạt 

động
Có 146181578

Thừa 

Thiên - 

Huế

205418818 7/25/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Trung

9

NGUYỄN 

THỊ 

QUỲNH 

LIÊN

5/10/1991 148170484

Thành 

phố Đà 

Nẵng

184287882 8/30/2020
Hoạt 

động
Có 148170484

Thành 

phố Đà 

Nẵng

184287882 8/30/2020
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Trung

trùng số 

thẻ HDV

10
NGUYỄN 

VĂN VÕ
2/20/1979 122170567

Quảng 

Ninh
22079001353 5/18/2020

Hoạt 

động
Có 122170567

Quảng 

Ninh
22079001353 5/18/2020

Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Trung

trùng số 

thẻ HDV

11
PHẠM THỊ 

THÚY
3/16/1994 179184202

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

241434983 9/19/2023
Hoạt 

động
Có 146181717

Thừa 

Thiên - 

Huế

241434983 10/5/2023
Hoạt 

động
Có

thẻ 1 tiếng 

Thái, thẻ 2 

tiếng Thái 

và tiếng 

Anh

12

VÕ 

PHƯƠNG 

DUNG

3/19/1988 179173440

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

225344657 3/27/2020
Hoạt 

động
Có 156191346

Khánh 

Hoà
225344657 10/1/2024

Hoạt 

động
Có

thẻ 1 và 

thẻ 2 là 

tiếng Trung

13

14
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